9. DOANH THU VẬN TẢI 
	

	9.1. DOANH THU VẬN TẢI - KHO BÃI - DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI



	
	Thực hiện 11 tháng năm           2017         (Triệu đồng)
	Ước thực hiên tháng 12 năm 2017           (Triệu đồng)
	12 tháng năm            2017           (Triệu đồng)
	Tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	3,310,126
	343,251.5
	3,653,377.9
	117.10
	115.36

	- Vận tải hành khách
	961,820
	91,256.8
	1,053,076.4
	112.54
	113.84

	Vận tải đường bộ
	957,812
	90,879.4
	1,048,691.8
	112.55
	113.84

	Vận tải đường thủy
	4,007
	377.4
	4,384.6
	111.00
	113.13

	- Vận tải hàng hóa
	2,325,196
	249,624.4
	2,574,820.7
	118.84
	116.00

	Vận tải đường bộ
	2,187,075
	234,932.2
	2,422,007.0
	117.89
	115.63

	Vận tải đường thủy
	138,122
	14,692.2
	152,813.7
	136.41
	122.16

	- Dịch vụ hỗ trợ vận tải
	23,111
	2,370.3
	25,480.8
	118.93
	114.63
















	9.2. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG



	
	Thực hiện 11 tháng năm 2017
	Ước tính
 tháng 12 năm 2017
	12 tháng năm 2017
	Tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm  trước (%)

	A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000HK
	
	
	
	
	

	Tổng số
	22,710
	2,200.3
	24,910.6
	111.46
	113.80

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	22,593
	2,188.1
	24,781.4
	111.47
	114.34

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	117
	12.2
	129.2
	110.91
	59.82

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	21,385
	2,081.9
	23,466.6
	110.98
	113.85

	Đường sông
	1,326
	118.4
	1,444.0
	120.82
	113.09

	B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000HK.Km
	
	
	
	
	

	Tổng số
	1,009,307
	94,857.8
	1,104,165.1
	113.04
	113.87

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	1,003,694
	94,271.9
	1,097,965.9
	113.04
	114.45

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	5,613
	585.9
	6,199.2
	112.03
	59.83

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	1,007,980
	94,739.4
	1,102,719.4
	113.03
	113.87

	Đường sông
	1,327
	118.4
	1,445.7
	119.60
	113.18






9.3. VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

	
	Thực hiện 11 tháng năm 2017
	Ước tính
 tháng 12 năm 2017
	12 tháng năm 2017
	Tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm  trước (%)

	A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn
	
	
	
	
	

	Tổng số
	22,967
	2,746.4
	25,712.9
	115.35
	115.97

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	22,967
	2,746.4
	25,712.9
	115.35
	115.97

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	21,659
	2,467.2
	24,125.8
	121.30
	115.61

	Đường sông
	1,308
	279.2
	1,587.1
	80.46
	121.70

	B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000tấn.km
	
	
	
	
	

	Tổng số
	590,640
	72,864.9
	663,504.9
	117.27
	116.10

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	590,640
	72,864.9
	663,504.9
	117.27
	116.10

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	544,600
	67,967.5
	612,567.9
	116.09
	115.62

	Đường sông
	46,040
	4,897.4
	50,937.0
	136.42
	122.16



